
STT Mã số Họ Tên Ngày sinh CC 15P 1T TBKT GK Thi L1 TK 1

1 0466161092 Nguyễn Phúc An 11/08/97 6 5 4 4.3 4.7 3 3.8

2 0466161094 Nguyễn Văn Tuấn Anh 05/10/98 5 5 4 4.3 4.5 0 2.2

3 0466161095 Hồng Bảo Ân 19/12/98 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

4 0466161096 Đoàn Gia Bảo 27/12/97 9 6 6 6.0 6.6 2 4.3

5 0466161097 Dương Vĩ Bân 03/10/98 9 6 3 4.0 5.0 5 5.0

6 0466161099 Nguyễn Tường Chinh 18/08/96 7 7 4 5.0 5.4 1 3.2

7 0466161101 Nguyễn Tiến Cương 04/04/98 8 5 4 4.3 5.1 3 4.0

8 0466161102 Phạm Phú Cường 22/04/95 8 9 6 7.0 7.2 3 5.1

9 0466161103 Mai Hồng Diệu 20/08/98 10 8 7 7.3 7.9 3 5.4

10 0466161105 Trịnh Văn Dương 17/11/91 10 10 9 9.3 9.5 9 9.2

11 0466161106 Bùi Thành Đạt 15/12/96 10 7 7 7.0 7.6 4 5.8

12 0466161107 Phùng Tuấn Đăng 15/08/97 7 6 4 4.7 5.1 2 3.6

13 0466161109 Trương Trúc Giang 10/08/98 10 10 6 7.3 7.9 7 7.4

14 0466161110 Phan Vũ Triệu Hà 11/06/98 10 6 6 6.0 6.8 5 5.9

15 0466161111 Trần Tấn Hải 05/10/97 9 5 6 5.7 6.3 4 5.2

16 0466161112 Trịnh Văn Hải 16/12/94 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

17 0466161113 Trần Trung Hậu 28/03/98 8 6 6 6.0 6.4 3 4.7

18 0466161115 Đặng Lương Minh Hoàng 19/02/97 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

19 0466161116 Nguyễn Thái Hòa 23/09/98 10 6 6 6.0 6.8 6 6.4

20 0466161117 Nguyễn Ngọc Hổ 27/02/98 10 8 4 5.3 6.3 8 7.1

21 0466161118 Chế Hoàng Huy 15/12/98 7 5 5 5.0 5.4 2 3.7

22 0466161120 Phồng Cẩm Hùng 01/02/98 10 6 3 4.0 5.2 6 5.6

23 0466161122 Lê Thanh Hưng 13/02/98 8 8 6 6.7 6.9 8 7.5

24 0466161123 Phan Châu Đạt Hưng 26/05/98 9 10 8 8.7 8.7 7 7.9

25 0466161125 Lê Đoàn Bảo Khanh 05/08/98 9 5 4 4.3 5.3 5 5.1

26 0466161127 Nguyễn Hoàng Khoa 12/08/98 7 6 4 4.7 5.1 3 4.1

27 0466161128 Phạm Đăng Khoa 24/12/98 8 7 7 7.0 7.2 6 6.6

28 0466161130 Nguyễn Hữu Lộc 07/11/97 8 6 4 4.7 5.3 0 2.7

29 0466161131 Phạm Hữu Lộc 26/03/98 10 10 6 7.3 7.9 9 8.4

30 0466161133 Trần Duy Luân 24/04/97 10 10 8 8.7 8.9 9 9.0

31 0466161134 Phạm Văn Mẫn 31/12/98 10 9 9 9.0 9.2 9 9.1

32 0466161135 Đỗ Nguyễn Đức Minh 28/02/98 7 6 4 4.7 5.1 3 4.1

33 0466161136 Lê Văn Minh 04/09/98 10 10 9 9.3 9.5 8 8.7

34 0466161137 Điểu Hoàng Nam 13/08/96 10 10 7 8.0 8.4 7 7.7

35 0466161139 Lê Kỳ Trọng Nghĩa 29/05/98 10 6 3 4.0 5.2 5 5.1

36 0466161140 Nguyễn Hiếu Nhân 30/08/98 10 7 7 7.0 7.6 3 5.3
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37 0466161142 Trần Quang Nhựt 01/01/98 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

38 0466161144 Phan Huỳnh Phong 04/12/98 8 5 4 4.3 5.1 3 4.0

39 0466161145 Nguyễn Văn Phú 21/04/98 9 8 7 7.3 7.7 4 5.8

40 0466161147 Nguyễn Hoàng Phúc 04/05/98 9 6 4 4.7 5.5 5 5.3

41 0466161149 Nguyễn Văn Phúc 10/08/93 10 9 8 8.3 8.7 6 7.3

42 0466161150 Trần Hữu Phước 28/02/94 6 7 4 5.0 5.2 4 4.6

43 0466161152 Hoàng Minh Quân 26/04/98 10 5 5 5.0 6.0 4 5.0

44 0466161154 Phạm Văn Quân 08/09/98 10 10 6 7.3 7.9 8 7.9

45 0466161155 Đào Minh Sơn 30/10/98 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

46 0466161156 Nguyễn Tấn Tài 27/07/98 9 6 5 5.3 6.1 5 5.5

47 0466161157 Bùi Ngân Tâm 13/06/98 8 5 4 4.3 5.1 3 4.0

48 0466161158 Huỳnh Minh Tâm 11/09/98 9 6 4 4.7 5.5 6 5.8

49 0466161159 Bùi Duy Thanh 22/10/98 10 7 4 5.0 6.0 4 5.0

50 0466161160 Nguyễn Hữu Thanh 26/01/98 10 8 8 8.0 8.4 8 8.2

51 0466161161 Huỳnh Tấn Thành 07/11/98 10 6 6 6.0 6.8 5 5.9

52 0466161162 Nguyễn Tấn Thành 07/10/98 8 5 4 4.3 5.1 3 4.0

53 0466161163 Nguyễn Tiến Thắng 29/04/98 10 6 4 4.7 5.7 6 5.9

54 0466161167 Nguyễn Tấn Thông 05/07/98 10 7 7 7.0 7.6 7 7.3

55 0466161173 Cao Văn Minh Trí 07/07/97 9 9 4 5.7 6.3 7 6.7

56 0466161176 Trần Quốc Trung 21/02/98 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

57 0466161177 Nguyễn Nhật Trường 07/10/97 8 5 4 4.3 5.1 2 3.5

58 0466161178 Phan Lâm Nhựt Trường 23/02/98 10 10 8 8.7 8.9 9 9.0

59 0466161180 Nguyễn Hoàng Tú 03/04/98 10 7 5 5.7 6.5 6 6.3

60 0466161181 Tạ Quang Vinh 10/12/98 8 5 4 4.3 5.1 1 3.0

61 0466161182 Nguyễn Phan Hữu Vũ 05/01/98 7 5 5 5.0 5.4 3 4.2

62 0466161183 Phạm Anh Vũ 09/07/96 8 5 5 5.0 5.6 3 4.3

63 0466141057 Lê Văn Nhiên 01/12/1995 10 8 2 4.0 5.2 4 4.6

64 0466141245 Nguyễn Hoài Nam 23/10/1996 8 5 4 4.3 5.1 4 4.5

65 0466141251 Nguyễn Quốc Bảo Nhựt 08/12/1996 8 5 6 5.7 6.1 4 5.1

66 0466141256 Nguyễn Hữu Phúc 20/08/1996 8 5 6 5.7 6.1 3 4.6

67 0466141273 Nguyễn Hồng Tiến 06/10/1996 8 6 4 4.7 5.3 4 4.7

68 0466141341 Lê Minh Phúc 22/04/1995 8 5 3 3.7 4.5 3 3.8

69 0466151121 Nguyễn Xuân Hoành 27/01/97 8 5 3 3.7 4.5 1 2.8

70 0466151148 Võ Huỳnh Thanh Phong 20/08/97 8 5 3 3.7 4.5 1 2.8


